
1 B14DCPT080 Lê Xuân Bách D14PTDPT 9.03

2 B14DCPT427 Đặng Đình Diệm D14PTDPT 9.03

3 B14DCPT114 Phan Hồng Dương D14PTDPT 9.00

4 B14DCPT186 Phạm Thu Giang D14PTDPT 9.21

5 B14DCPT066 Nguyễn Thị Hằng D14PTDPT 9.00

6 B14DCPT302 Hoả Đức Hưng D14PTDPT 8.63

7 B14DCPT002 Nguyễn Minh Quang D14PTDPT 9.53

8 B14DCPT309 Mai Minh Tiến D14PTDPT 8.64

9 B14DCPT127 Ngô Đăng Trường D14PTDPT 9.14

10 B14DCPT013 Trần Tú Uyên D14PTDPT 9.30

11 B14DCPT074 Đặng Thị Yến D14PTDPT 9.50

12 B14DCPT041 Tống Văn Hiệp D14TKDPT01 9.50

13 B14DCPT181 Lưu Tuấn Hưng D14TKDPT01 9.19

14 B14DCPT061 Bùi Thị Loan D14TKDPT01 8.55

15 B14DCPT118 Nguyễn Thị Hoài Phương D14TKDPT01 9.00

16 B14DCPT065 Vũ Minh Yến D14TKDPT01 8.61

17 B14DCPT133 Nguyễn Thị Hiền        Anh D14TKDPT1 8.41

18 B14DCPT022 Trần Nguyệt Anh D14TKDPT1 8.87

19 B14DCPT110 Trần Thị Lan Anh D14TKDPT1 8.27

20 B14DCPT171 Nguyễn Duy Cường D14TKDPT1 8.79

21 B14DCPT043 Nguyễn Khắc Khánh Duy D14TKDPT1 0.00

22 B14DCPT010 Lê Hương Giang D14TKDPT1 8.88

23 B14DCPT025 Nguyễn Minh Hoàng D14TKDPT1 8.11

24 B14DCPT029 Đỗ Thị Hường D14TKDPT1 7.97

25 B14DCPT090 Nguyễn Thị Huyền D14TKDPT1 8.50

26 B14DCPT102 Đỗ Thị Ngọc Lan D14TKDPT1 8.66

27 B14DCPT125 Nguyễn Diệu Linh D14TKDPT1 9.15

28 B14DCPT006 Trần Khánh Linh D14TKDPT1 9.45

29 B14DCPT210 Vũ Khánh Linh D14TKDPT1 8.46
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30 B14DCPT001 Hoàng Minh Quang D14TKDPT1 8.81

31 B14DCPT038 Nguyễn Thị Phương Thảo D14TKDPT1 8.74

32 B14DCPT174 Phan Thị Phương  Thảo D14TKDPT1 9.70

33 B14DCPT062 Nguyễn Minh Thư D14TKDPT1 8.84

34 B14DCPT150 Nguyễn Quang Tú D14TKDPT1 8.61

35 B14DCPT054 Đào Thị Hải Yến D14TKDPT1 8.82

36 B14DCPT334 Nguyễn Phương Anh D14TKDPT2 9.33

37 B14DCPT208 Nguyễn Thị Hương Liên D14TKDPT2 9.40

38 B14DCPT456 Tống Thị Mỹ Linh D14TKDPT2 8.26

39 B14DCPT299 Trần Thùy Linh D14TKDPT2 8.00

40 B14DCPT410 Nguyễn Thị Thanh D14TKDPT2 8.41

41 B14DCPT374 Đỗ Hoài Thu D14TKDPT2 8.39

42 B14DCPT008 Nguyễn Ngọc Thúy D14TKDPT2 8.03

43 B14DCPT324 Nguyễn Thủy Tiên D14TKDPT2 9.71

44 B14DCPT040 Bùi Trung Trạch D14TKDPT2 9.26

45 B14DCPT100 Nguyễn Cẩm Tú D14TKDPT2 8.71

46 B14DCPT128 Đỗ Thị Thu Uyên D14TKDPT2 9.04

47 B14DCPT156 Nguyễn Thị Vân D14TKDPT2 9.04

48 B14DCPT047 Nguyễn Thị Kim Anh D14TTDPT1 9.00

49 B14DCPT050 Nguyễn Thị Phương Anh D14TTDPT1 8.96

50 B14DCPT222 Nguyễn Trọng Anh D14TTDPT1 9.43

51 B14DCPT057 Đào Thu Huyền D14TTDPT1 8.80

52 B14DCPT223 Trần Tiến Lâm D14TTDPT1 8.36

53 B14DCPT085 Phạm Thùy Linh D14TTDPT1 9.29

54 B14DCPT005 Phạm Đại Nghĩa D14TTDPT1 8.53

55 B14DCPT119 Phạm Hoàng Phương D14TTDPT1 8.71

56 B14DCPT099 Nguyễn Thu Thảo D14TTDPT1 8.93

57 B14DCPT142 Ngô Thị Hương Thơm D14TTDPT1 9.24

58 B14DCPT089 Lương Thị Thuận D14TTDPT1 8.79

59 B14DCPT017 Trịnh Xuân Việt D14TTDPT1 8.50

60 B14DCPT448 Đinh Thị Vân Anh D14TTDPT2 9.17
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61 B14DCPT423 Đoàn Thị Vân Anh D14TTDPT2 8.61

62 B14DCPT220 Nguyễn Tuấn Anh D14TTDPT2 9.11

63 B14DCPT144 Nguyễn Tuấn Anh D14TTDPT2 9.14

64 B14DCPT466 Đặng Thị Bắc D14TTDPT2 9.07

65 B14DCPT459 Cao Thị Thu Hà D14TTDPT2 9.21

66 B14DCPT391 Nguyễn Thị Hà D14TTDPT2 8.97

67 B14DCPT096 Phạm Minh Hằng D14TTDPT2 9.47

68 B14DCPT460 Trần Thị Thu Hằng D14TTDPT2 9.48

69 B14DCPT354 Vũ Thanh Hằng D14TTDPT2 8.93

70 B14DCPT240 Nguyễn Thị Hạnh D14TTDPT2 8.96

71 B14DCPT469 Nguyễn Thị Hảo D14TTDPT2 9.11

72 B14DCPT286 Phùng Thị Hậu D14TTDPT2 8.89

73 B14DCPT361 Phạm Thị Ngọc Hiên D14TTDPT2 8.54

74 B14DCPT419 Nguyễn Thị Hoa D14TTDPT2 9.00

75 B14DCPT359 Đỗ Thị Hồng D14TTDPT2 8.92

76 B14DCPT368 Lê Ngọc Lam D14TTDPT2 9.69

77 B14DCPT380 Nguyễn Doãn Lộc D14TTDPT2 9.11

78 B14DCPT104 Nguyễn Lê Minh D14TTDPT2 8.57

79 B14DCPT454 Nguyễn Thị Ngọc D14TTDPT2 9.26

80 B14DCPT369 Nguyễn Thị Bích Ngọc D14TTDPT2 9.00

81 B14DCPT216 Nguyễn Thị Kim Ngọc D14TTDPT2 9.10

82 B14DCPT256 Lê Bùi An Nhiên D14TTDPT2 8.96

83 B14DCPT433 Lê Đức Thọ D14TTDPT2 8.57

84 B14DCPT160 Tống Thị Hồng Thúy D14TTDPT2 8.73

85 B14DCPT126 Bùi Thị Quỳnh Trang D14TTDPT2 8.94

86 B14DCPT366 Nguyễn Thu Trang D14TTDPT2 9.21

87 B14DCPT452 Trịnh Thị Trang D14TTDPT2 9.14

88 B14DCPT458 Hoàng Thị Hải Yến D14TTDPT2 9.09

89 B14DCPT600 Tạ Minh Dân E14CQPT01-B 9.56

90 B14DCPT115 Trần Thành Đạt E14CQPT01-B 7.86

91 B14DCPT219 Nguyễn Tuấn Dương E14CQPT01-B 9.29
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Ghi chúĐiểmTT Mã SV Họ và tên Lớp

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NIÊN KHÓA 2014
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92 B14DCPT195 Nguyễn Sơn Hải E14CQPT01-B 9.50

93 B14DCPT098 Nguyễn Hoàng Lâm E14CQPT01-B 8.86

94 B14DCPT296 Trần Thị Ngọc Linh E14CQPT01-B 8.38

95 B14DCVT132 Nguyễn Sỹ Long E14CQPT01-B 9.50

96 B14DCPT094 Nguyễn Tống Công Minh E14CQPT01-B 9.33

97 B14DCPT031 Nguyễn Thế Quân E14CQPT01-B 9.59

98 B14DCPT081 Nguyễn Anh Thư E14CQPT01-B 9.51

99 B14DCPT020 Bùi Thị Trang E14CQPT01-B 9.92

100 B14DCMR196 Trần Nguyên Tùng E14CQPT01-B 9.56

101 B14DCMR242 Ngô Thị Bích Vân E14CQPT01-B 9.31

101  Sinh viênDanh sách gồm:

Hà Nội. Ngày 15 tháng 01 năm 2019
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